
 

 

NGÃ VÀ VÔ NGÃ. 

VỌNG VÀ CHÂN 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Ngã và Vô ngã. 

 

Phần đông người học Phật vẫn không nắm vững thế nào là ngã và vô ngã, khi đức Phật 

một mặt phủ nhận mọi ngã của thế gian là vô ngã, mặt khác ngài xưng tán niết bàn có 

bốn đức là thường lạc ngã tịnh. Vậy vô ngã của thế gian và ngã của niết bàn là gì? 

 

Ngã và vô ngã của thế gian. 

 

Thế gian cho đến thân tướng của mọi sự vật đều là ngã, và tất cả các ngã lớn nhỏ đều 

do duyên hợp sinh nên đều vô thường huyễn hóa. Đã vô thường tất vô ngã, thế nên mọi 

ngã đều không thực là ngã, nhưng do vô minh mê muội chấp các thứ không hề là ngã đó 

là thật ngã nên mới là chúng sinh điên đảo. Thế nên vô ngã hàm ý nói ngã ấy chỉ là huyễn 

không thật. Chúng ta sẽ khai triển nghĩa vô ngã của mọi ngã thuộc thế gian.   

 

Ngã và vọng. 

 

Ngã là tôi, và tôi bao gồm hình tướng và danh xưng, bất kể là hữu tình hay vô tình, nhưng 

ở đây chúng ta chỉ bàn đến ngã của hữu tình. Đạo Phật cho ngã bao quát 4 tướng, gồm:  

-Ngã tướng, tướng mạo hình dáng và danh xưng riêng.  

-Nhân tướng, hình tướng chung của mỗi loài.  

-Chúng sinh tướng, là hình tướng chung của các loài hữu tình như chó mèo, trâu bò, con 

người, -Thọ giả tướng, là tướng sinh diệt, vì mọi tướng đều do duyên sinh nên chịu vô 

thường sinh diệt. 

Bốn tướng này nhiếp lẫn nhau, một tướng nhiếp ba tướng, dụ như tướng chúng sinh bao 

quát ba tướng ngã, nhân và thọ giả, hoặc ngã tướng bao quát ba tướng nhên, chúng sinh 

và thọ giả. Tuy nhiên mọi tướng đều do duyên sinh mà đã có sinh ắt có diệt, nên là pháp 

sinh diệt vô thường, và đã vô thường tất vô ngã và hư huyễn.  

Do lẽ này đức Phật tuyên thuyết "phàm có sắc tướng thì đều là hư vọng”, và nhấn mạnh 

"sắc thân không phải là Phật” thế nên cả bốn tướng (ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả) đều 

là vọng huyễn. 

 

Nếu cho tôi do cha mẹ sinh ra thì cũng không ngoài những nhân duyên gặp gỡ quen biết 

của cha mẹ và sự kết hợp của họ, nếu thiếu các yếu tố nhân duyên nói trên thì tôi không 

hiện hữu. Hoặc nói do Thần tạo ra tôi thì cũng phải được thúc đẩy bởi một nhân duyên 

nào đó, quan trọng hơn cả là phải dùng tới nhiều thứ trợ duyên như đất nước lửa gió, 

cha mẹ, tình yêu và sự kết hợp để sáng tạo tôi; nếu lại bảo ban đầu khi chưa có nam nữ 



 

 

thì Thần phải tự tạo ra con người, khi ấy Thần cũng vẫn phải dựa vào các nguyên tố làm 

trợ duyên như đất, tạo nặn, hơi thở và thần biến hợp lại thành, nếu thiếu một trong số 

các duyên đó tất không thành tựu. Đạo Phật gọi ngã do các duyên hợp thành là một nhất 

hợp tướng, được đặt cho một cái tên gọi là giả danh, sở dĩ gọi là giả danh vì đó chỉ là tên 

gọi không đúng với bản chất của nhất hợp tướng mà chỉ dùng như một ký hiệu để phân 

biệt với các nhất hợp tướng khác, ví dụ như A chẳng liên quan gì với nhất hợp tướng là 

thanh niên nọ, mà A chỉ để phân biệt với giả danh của hợp tướng khác là B. Và từ khi có 

tướng người và tên A thì đó là ngã; và A hiện hữu. 

 

Lão tử cho rằng "vô danh thiên địa chi thủy” có nghĩa ban sơ vốn không một vật, và từ 

nơi không một vật mà sinh ra trời đất. Thuyết này gần gũi với thuyết do duyên sinh, và 

các duyên cũng đều được sinh từ duyên khác, nhân duyên trùng trùng hỗ tương sinh 

diệt, chẳng có thứ gì ngoài nhân duyên, và bất kì nhân duyên nào cũng từ tính không tịch 

sinh, song tính không tịch ấy vốn chưa từng liên quan đến sự sinh diệt các pháp, như đôi 

mắt bệnh thấy hoa đốm hiện trong hư không, ngỡ là hư không sinh hoa đốm, tuy nhiên 

cho dù hoa đốm sinh diệt trong hư không nhưng hư không vẫn bất động, và vô can với 

sinh diệt của hoa đốm; không tịch và nhân duyên pháp cũng giống vậy. Vô của Lão tử 

tựa không tịch là nguồn gốc của vạn vật, và các pháp duyên khởi của Phật pháp. 

 

Lão tử lại cho rằng "hữu danh vạn vật chi mẫu” có nghĩa Hữu là mẹ sinh ra muôn vật, 

hữu là có, và có hàm nghĩa sự hiện hữu của mọi ngã tức cái tôi, đều được sinh ra từ vô 

(tính không tịch tức không một vật). Phật pháp cũng cho rằng ban sơ không một vật, rồi 

từ một niệm vô minh làm duyên khởi sản sinh ra các hợp duyên được đặt tên mà có mọi 

ngã, song đối với Phật pháp mọi thứ do hợp duyên sinh đều mang tính vô thường vô ngã 

phi thực thể, do ngay đến các duyên tạo nên ngã cũng đã vốn chẳng thực, thế nên mọi 

ngã đều là giả huyễn, một thứ giả hữu không thật như trăng dưới nước. 

 

Vì các lý do trên, Phật giáo quy kết mọi ngã đều là hư vọng, và do chấp ngã nên thành 

chúng sinh điên đảo, nếu nhận ra hết thảy mọi ngã đều là nhất hợp tướng do duyên thành 

chỉ là giả hữu phi thật, mà Pháp tướng gọi là "tính y tha khởi” của vạn pháp, tất không 

chấp thật nên trừ được sự ham muốn thủ xả của tính b iến kế sở chấp, và nhận ra tướng 

thật của chúng chỉ là vô tướng và vô ngã tức tính viên thành thật. Việc này đồng với điều 

lục tổ Huệ Năng nói "lìa mọi tướng bên ngoài là thiền, và tâm không loạn động là định”, 

Lão tử cũng khẳng định "bất kiến khả dục, sử tâm bất loạn”, có nghĩa không tham đắm 

khiến tâm bất loạn. Nếu nhận ra tính huyễn của mọi ngã, hành giả dễ dàng trừ diệt được 

tham dục và tâm ích kỷ, đó là pháp tu của kinh Viên Giác, tuy nhiên đa phần tu hành 

nghịch chiều với viên giác khi chấp mọi ngã là thật và dùng vọng ngã tu trừ tâm tham 

dục, vì vậy càng tu càng vọng, không tài nào khắc chế được tham dục và lợi kỷ, bởi ngã 

và dục cùng sinh (ngã dữ dục câu sinh), có ngã tất có dục, vô ngã tất vô dục, ngẫm xem 

có dục nào nằm ngoài ngã đâu.  



 

 

 

Khác với huyễn ngã, đại thừa Bồ tát nhận b iết mọi ngã căn bản là huyễn, nên dùng huyễn 

ngã tu huyễn pháp gọi là vô tu, trừ mọi vọng huyễn chứng được thật tính tức tự tính xưa 

nay không một vật, gọi là vô chứng.   

 

Kết luận : ngã là duyên sinh pháp nên là vô thường hư vọng. 

 

Hậu quả dùng ngã tu hành.  

 

Ngã đã hư vọng nên mọi thứ tạo tác phát sinh từ ngã đều là pháp hữu vi huyễn hóa. Do 

chấp ngã nên một số tu hành giả còn mê muội tư duy ta cần phải tạo ra Phật tính để bảo 

vệ ngã không bị si mê điên đảo. Thực tế thì tư tưởng này đã nhận chìm ngã vào vũng lầy 

tự chôn của si mê, bởi nhận vọng ngã làm chân, nên quên rằng mọi thứ do ngã tạo cũng 

đều hư vọng, thế nên Phật tính được ngã tạo ra sẽ là thứ hư huyễn, hơn nữa đã sinh tất 

bị vô thường chi phối nên cũng là huyễn pháp, và chẳng có huyễn pháp nào có thể bảo 

vệ ta. Hơn nữa Phật tính là chân thật tính, ngã là vọng, nay dùng vọng tạo chân thì chân 

ấy là vọng toàn tập, từ nhân đến quả. 

 

Ngoài ra tuyệt đại đa số tín chúng đều chấp ngã và Phật đều là thật thể, nên dùng ngã u 

mê kém phúc tu học cầu Phật gia trì cho ngã được phúc đức như ý. Ô hô! Ngay đức Phật 

cũng luôn nhấn mạnh sắc thân của ngài chỉ là hóa thân phi thật thể, vì vậy hóa thân từ 

khi đản sinh đến niết bàn đã ảnh hiện tiến trình sinh trụ dị diệt, do đó đức Phật khuyến 

cáo những ai cho hóa thân là thật Phật thì người này đang hành tà đạo không thể thấy 

được thật Phật. Đức Phật chỉ dạy nhất thiết chúng sinh đều do nghiệp duyên hư vọng 

chiêu cảm thành nên phi thật, song chư Phật do bi nguyện tạm mượn pháp tham dục mà 

hiện sắc thân vào cõi sinh tử độ sinh, như vậy cả Phật lẫn chúng sinh đều là duyên sinh, 

nên giả hữu phi thật, tuy nhiên mọi giả hữu đều từ một bản thể sinh, bản thể ấy sinh mọi 

thứ nhưng không thật là thứ nào, vì thể tính vốn không tịch. Và không tịch là gốc tức bản 

thể của Phật và chúng sinh, do đồng thể Phật và chúng sinh không khác, vì vậy chúng 

sinh mới có thể thành Phật khi quy hồi bản thể. 

 

Ngã và vô ngã của niết bàn. 

 

Ngã mà chúng sinh cho là thật đã bị đức Phật bác bỏ và cho ngã đó là vô ngã, vậy thì 

ngã thật sự là gì?. Ngã thật sự dĩ nhiên phải bất biến vô sinh diệt, như thế phàm do duyên 

sinh tất đều vô thường, chỉ có bản thể mà các pháp nương vào đó sinh diệt là vô sinh 

diệt, dụ như hoa đốm sinh diệt trong hư không song hư không bất động, sóng sinh diệt 

nhưng biển vô sinh diệt. Bản thể của các duyên sinh pháp được gọi là niết bàn mang tính 

không tịch. Niết bàn không tịch là bản thể chân thật vô sinh diệt của vạn pháp, chính là 

thật ngã bao quát ba đức thường, tịnh và lạc. Ngã không tịch này còn gọi là thật Phật. 

Commented [1]: Các pháp sinh sinh diệt diệt dựa vào 
bản thể bất động vô sinh, do vậy tuy các pháp duyên 
sinh nương vào bản thể sinh diệt, song bản thể không 
liên quan gì đến sự sinh diệt của các pháp, bởi các 
pháp ấy  đều vọng huyễn. 



 

 

Sở dĩ gọi là ngã không tịch vì ngã này không thuộc hữu tình hay vô tình, hữu tướng hay 

vô tướng, song tự tại nhiếp hết mọi pháp này một cách vô ngại. Do vậy Phật không tịch 

biến nhất thiết xứ và được biết qua danh xưng Pháp thân Phật. 

 

Chúng ta sẽ khai triển về ngã và ngã không tịch để hiểu rõ hơn về bản thể không tịch còn 

gọi là niết bàn hay chân thân Phật.  

 

Vô ngã và chân. 

 

Vô ngã đã chân thật không tịch, nên mọi thứ phát sinh từ vô ngã đều là pháp vô vi chân 

thật. Lại ngã có nghĩa là sắc thân có bốn tướng không hề là thật thân, thật ngã, mà chỉ là 

thân nghiệp, một thứ hình hài do các vọng nghiệp chiêu cảm thành, song vọng nghiệp có 

đủ loại thiện ác, họa phúc chiêu cảm nên đủ mọi loại hình hài, vì vậy không có sắc thân 

nào là cố định thường trụ bất biến, mà đều là vô thường phi thật nên nói là vô ngã.  

 

Chân thật nên bất biến, thường trụ, song nếu là sắc tướng tất phải do các duyên hợp 

sinh, mà đã có sinh tất có diệt nên là vô thường. Sắc tướng đều đã vô thường hư vọng, 

vậy không sắc tướng là chân?. Chân thật là vô tướng và vô vô tướng, có nghĩa không là 

tướng mà cũng chẳng phải là không có tướng, đồng với tuy là tướng mà vẫn không là 

tướng, gọi đây là tính không tịch và cũng là bản thể của mọi pháp. Dụ như bát và đĩa là 

hai ngã khác nhau trên hình tướng và nhân duyên, thế nhưng trên bản thể là đất thì đồng, 

bát đĩa là ngã do duyên sinh nên có diệt, nhưng đất không sinh diệt, lại do đất không sinh 

diệt nên tự tại hiện mọi thân khác nhau như, tách, cốc, bình, nên nói đất là thể của mọi 

đồ gốm, nhân duyên dựa vào thể mà sinh ra mọi vật tức mọi ngã hữu tình và vô tình, 

nhưng thể thực sự không liên quan đến ngã và sự sinh diệt. 

 

Do tính thường trụ bất động không liên quan gì đến các pháp duyên khởi sinh diệt loạn 

động lấy thể làm chỗ hiện hành, như hoa đốm hiện trong hư không, nên bản thể mang 

tính không tịch, và tính không tịch là chân tính tức thật tính của các pháp. Cũng có nghĩa 

khi ta phân tách các lớp vọng của một pháp, lột bỏ hết mọi thứ vọng thì pháp nào cũng 

chỉ còn lại duy nhất một thứ phi vọng đó là không tịch. Vì vậy không tịch hay tính không 

là thật tính của nhất thiết sự vật. 

 

Do đó vô ngã của không tịch mới lại là thật ngã trong tứ đức, và ngã của chúng sinh thì 

hoàn toàn vô ngã.    

 

Kết luận : vô ngã là không tịch nên thường trụ bất b iến và là chân.  

 

Những công đức khi dùng vô ngã tu hành. 

 

Commented [2]: Đó là tạm nêu ví dụ cho dễ hiểu, kỳ 
thực bản thể của mọi pháp bất luận là hữu tình hay vô 
tình đều là không tịch. 



 

 

Ngã của mọi hữu tình và vô tình đều do duyên sinh nên đều huyễn hóa, vì thế các huyễn 

ngã ấy đều vốn chẳng phải là ngã, do đó ta và vạn vật cũng đều vô ngã; song mọi vô ngã 

này có cùng một thật là không tịch, do không tịch nên vô ngã, ngoài không tịch vô ngã 

không có bất kì ngã nào khác, đặc điểm của đại thừa vô ngã là tuy vô ngã nhưng lại là 

hết thảy mọi ngã, tuy là mọi ngã nhưng vẫn vô ngã, đó mới thật là vô ngã. Bồ tát nơi thật 

tính không tịch bình đẳng với vạn vật, tất cả đều vô ngã không còn bất cứ sự phân biệt 

nào giữa ngã và tha, do vậy Bồ tát thực hành độ tha cũng chính là độ ngã, độ ngã cũng 

vẫn là độ tha, đó là tinh thần độ nhất thiết chúng sinh. Bồ tát hành đạo vô ngã nên tự tại 

vô ngại độ nhất thiết chúng sinh, còn chúng sinh thì hành đạo ngã nên không thể độ sinh 

và cho việc độ sinh là việc của Bồ tát vô ngã, không phải là việc làm của phàm phu hữu 

ngã của chúng ta. Cũng vì vậy mà mọi ngã bảo nhau độ nhất thiết chúng sinh là việc nan 

hành, chớ có phát tâm bừa bãi mà gây tai họa cho ngã, ôi! Những lập luận ma quái này 

đã đóng sầm lại cánh cửa chính yếu để vào đạo, và cũng đã biến mầm công đức thành 

gốc tai họa, quả là vô thượng điên đảo, những ngã chấp u mê này đến bao giờ mới nhận 

ra do chấp ngã mà độ sinh thành việc từ nan hành đến bất khả hành, từ công đức thành 

tai ương, những tư duy này đi ngược với sự giác ngộ giải thoát. Chúng sinh điên đảo sợ 

hãi việc độ sinh, song lại rất tha thiết thờ phụng và cầu xin các vị Bồ tát vô ngã đầy đủ 

công đức do thống lý hết thảy chúng sinh một cách tự tại vô ngại. Thực điên đảo khi thờ 

phụng và cầu xin những gì mình sợ hãi và né tránh. 

 

Không tịch. 

 

Nói ngã và vô ngã của sinh tử và niết bàn vẫn là phân biệt theo nghĩa sinh diệt của tục 

đế, vì vậy lời giải thích về ngã và vô ngã của niết bàn vẫn sẽ được hiểu theo vọng thức 

của sinh diệt, nên nói vậy mà không phải vậy, bởi lẽ bất cứ sự giải thích nào cũng vẫn 

được hiểu theo nghĩa tục đế, vì đó chỉ là ngón tay.  

 

Khi nói ngã của niết bàn là thật ngã nên tự tại vô ngại giải thoát dĩ nhiên ngã ấy không bị 

thế gian hay niết bàn ràng buộc hay chướng ngại, do vậy ngã ấy tự tại là vọng ngã sinh 

diệt cũng như thật ngã niết bàn mà không có bất cứ sự chướng ngại nào khi là ngã sinh 

diệt hay niết bàn. Tính tự tại vô ngại giải thoát này là trung đạo nghĩa tức tính không tịch 

quen gọi là tính không. 

 

Và tính không tịch chính là tâm không tịch tức vô thượng tâm bao quát chính báo không 

tịch là Phật và y báo không tịch là niết bàn. Nhất thiết không tịch nên tất cả đều tự tại vô 

ngại giải thoát viên mãn.  

 

Tổng quan. 

 

Commented [3]: Viên mãn vì tất cả đều không tịch, 
ngay  cả không tịch cũng không tịch mà Lục tổ Huệ 

Năng nói là xưa nay không một vật. 



 

 

Người mù có miệt mài học hỏi về sự khác biệt hình dáng, đẹp xấu và cách dùng mọi màu 

sắc cũng bằng không, vì những kiến thức đạt được qua quá trình học hỏi chỉ tồn tại trong 

ý thức, còn thực tại họ vẫn mù như mọi người mù vô học khác. Vấn đề thiết yếu là làm 

thế nào mở bày được mắt, hễ mở mắt thì không cần bõ công nghiên cứu cũng vẫn thông 

hiểu mọi màu sắc. Kiến thức là sự hiểu biết của người mù, mắt là thông tuệ tự biết; nay 

người mù tuy hiểu biết về trắng đen đi nữa nhưng do không có mắt nên vẫn không thể 

phân nắm đậu trắng đen lẫn lộn,  vì vậy có kiến thức mà không trí huệ thì chỉ nói được 

mà không làm được, do lẽ này b iết mà không hành được chỉ là tương tợ b iết mà không 

hề là thật b iết. 

 

Cũng vậy các nhà tu chấp ngã, dùng ngã nghiên cứu học hỏi đủ mọi pháp vô ngã, như 

Phật tính, trí huệ, từ bi độ sinh nhưng các thứ này cũng chỉ là những kiến thức giới hạn 

ở yên trong ý thức, còn thực tại vẫn sống rất ngã như mọi ngã chưa từng học hay biết 

đến chính pháp độ sinh. Vấn đề của người tu thật tướng vô tướng cần khai mở trí tuệ vô 

ngã không chỉ trên lý thuyết mà ngay ở sự hành qua đời sống vô ngã; bằng vô ngã sẽ 

nhận ra sự thật vô nhất vật của vạn vật mà chẳng cần học hỏi vô ngã, vô tướng, vô trụ, 

vô niệm, hay pháp vô nào khác cũng vẫn hiểu rõ các pháp bổn vô như người mù mở mắt 

nhận ra mọi sự mà không hề học thấy mọi sự để chữa bệnh mù. Nếu cứ dùng ngã tu học 

vô ngã khác gì người mù học màu sắc, bởi chính ngã chấp là chướng ngại cho sự thấy 

ra các pháp bổn vô.    

 

Nếu hỏi một phàm phu "bạn là A hay B?”, sẽ có câu đáp “tôi là một người tên A”. Nếu hỏi 

một Bồ tát “ngài là Quan Âm hay Địa Tạng?” sẽ được nghe đáp "ta chẳng là ai cả, vì thế 

gọi ta là Quan Âm hay Địa Tạng đều được cả”, nên thật Bồ tát thì vô ngã và vô danh.  
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